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TÓM TẮT CHUNG

Bạo lực có chủ đích bao gồm các hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng con người vi phạm luật 
hình sự của Hoa Kỳ hay của bất kỳ Tiểu Bang nào và có kế hoạch ở mức độ nào đó cũng như 
có mục tiêu được xác định từ trước nhằm vào (những) cá nhân dựa trên đặc điểm nhận dạng 
hoặc mối liên kết nhóm trên thực tế hoặc trong nhận thức hoặc nhằm vào tài sản dựa trên đặc 
điểm nhận dạng hoặc mối liên kết nhóm trên thực tế hoặc trong nhận thức; và dường như nhằm 
mục đích đe dọa, ép buộc hoặc ảnh hưởng đến nhóm dân cư lớn hơn ngoài (những) mục tiêu 
của hành vi trước mắt; hoặc gây chú ý cho công chúng về thủ phạm hoặc mối bất bình của thủ 
phạm; và xảy ra trong thẩm quyền tài phán lãnh thổ Hoa Kỳ; và ngoại trừ hành vi bạo lực giữa các 
cá nhân, tội phạm đường phố hoặc liên quan đến băng đảng hay tội phạm vì động cơ tài chính.

Bạo lực hình thành do hệ tư tưởng có thể gây rối cộng đồng và ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn 
và an sinh của trẻ em, gia đình và các nhóm dân cư dễ bị tấn công khác, dịch vụ xã hội, giáo dục, 
sức khỏe công cộng và các viên chức đặc trách dân quyền.

Phòng chống bạo lực có chủ đích cần có sự hợp tác của các bên liên quan bao gồm cả cơ quan 
thực thi pháp luật. Bản chất tương giao của mối đe dọa cần phải có phương pháp tiếp cận đa 
lĩnh vực để xác định và giải quyết căn nguyên của bạo lực để giảm lan truyền nạn bạo lực. Các 
nguyên tắc sức khỏe công cộng và phương pháp tiếp cận “Toàn Thể Cộng Cộng” sẽ mang đến 
khuôn khổ hữu ích để giải quyết vấn nạn này.

Tuy nhiên, nỗ lực đa lĩnh vực thôi chưa đủ. Phương pháp tiếp cận này phải được hỗ trợ bằng 
cách tiến hành các quy trình cho phép giao tiếp và hợp tác đa chiều giữa các bên liên quan và tổ 
chức chính phủ khác nhau, được củng cố bằng cách cung cấp nguồn lực và quản trị thích hợp.

Văn Phòng An Ninh Nội Địa (Office of Homeland Security, OHS) đóng vai trò pháp lý trong việc 
đảm bảo an toàn và an sinh cho toàn thể cư dân sống trong tiểu bang. Bảo vệ cư dân và du 
khách Hawai‘i khỏi bạo lực có chủ đích là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của cơ 
quan này. OHS có năng lực triệu tập riêng biệt có thể tận dụng để tăng sự đồng tình và tham gia 
rộng rãi của bên liên quan vì tầm nhìn của toàn tiểu bang về Phòng Chống Bạo Lực Có Chủ Đích 
(Targeted Violence Prevention, TVP).
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GIỚI THIỆU

Bạo lực có chủ đích là hành vi bạo lựa do cố ý, chủ động và có phương tiện, trái ngược với bạo 
lực phản ứng, bốc đồng và tâm lý. Bạo lực có chủ đích rất hiếm khi hoặc hầu như không, xảy ra 
đột ngột hoặc tự phát. Trên thực tế, theo định nghĩa, bạo lực có chủ đích là hành vi có kế hoạch 
và có chủ tâm, ngay cả khi được thực hiện trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Bạo lực 
có chủ đích là kết quả của quá trình suy nghĩ và hành vi dễ hiểu và thường dễ nhận thấy. Quá 
trình này nảy sinh từ các mối tương quan linh hoạt giữa một cá nhân có liên quan có thể xác 
định được, mục tiêu có chủ đích họ, hoàn cảnh sống hoặc tình trạng hiện tại của họ và bối cảnh 
thực hiện hành vi bạo lực có chủ đích của họ1. Bạo lực có chủ đích là một tội phạm mang tính 
cá nhân cao, gây ra bởi nhiều động cơ mang tính cá nhân cao, có thể thay đổi và thường xuyên, 
các động cơ này đôi khi vẫn không phát hiện được hoặc không xác định được. Tuy nhiên, nhìn 
chung các động cơ này bao gồm ý định đe dọa hoặc ép buộc hay gây chú ý cho công chúng về 
mối bất bình của thủ phạm2. 

Năm 2021, Cộng Đồng Tình Báo Hoa Kỳ đánh giá rằng “những kẻ cực đoan bạo lực gia đình bị 
thôi thúc bởi hàng loạt hệ tư tưởng và kích động bởi các sự kiện chính trị xã hội gần đây tại Hoa 
Kỳ trở thành mối đe dọa ngày càng lớn”. Các cuộc tấn công khủng bố đã thay đổi trong những 
năm gần đây. Mặc dù các tổ chức khủng bố từng chịu trách nhiệm cho hầu hết các vụ khủng bố 
nhưng gần đây, những người phạm tội đơn lẻ hoặc nhóm nhỏ có nhiều khuynh hướng thực hiện 
các cuộc tấn công bạo lực hơn.

Do hiện tại những người phạm tội đơn lẻ đang thực hiện nhiều cuộc tấn công hơn các tổ chức 
khủng bố tại Hoa Kỳ, cho nên bạo lực có chủ đích không phụ thuộc vào việc rèn luyện, lên 
kế hoạch theo nhóm lớn hay cùng nhau tấn công. Thay vào đó, những người phạm tội đơn lẻ 
rèn luyện, luyện tập và hoàn thành tấn công dựa trên chiến thuật, kỹ thuật và quy trình (tactic, 
technique and procedure, TTP) của người phạm tội trước đó. Họ nghiên cứu và mô phỏng các 
cuộc tấn công trước đó, từ bản tuyên ngôn cho đến mô tả tranh ảnh để công khai các hành động 
bạo lực hàng loạt của mình. Tương tự, những người phạm tội đơn lẻ không cần số lượng lớn vũ 
khí bởi vì họ chọn “những mục tiêu yếu thế” - những địa điểm như trung tâm mua sắm, trường 
học hay nơi thờ phượng không có biện pháp phòng vệ vật lý mạnh.

Mặc dù giải quyết bạo lực có chủ đích là một thách thức cấp bách tầm cỡ quốc gia nhưng Hawai‘i 
không thể tránh khỏi mối đe dọa đó. Các ví dụ về mối đe dọa bạo lực có chủ đích dự kiến, đã xảy 
ra hoặc mới xuất hiện tại Hawai‘i bao gồm:

Mặc dù giải quyết bạo lực có chủ đích là một thách thức cấp bách tầm cỡ quốc gia nhưng Hawai‘i 
cũng không ngoại lệ. Các ví dụ về mối đe dọa bạo lực có chủ đích dự kiến, đã xảy ra hoặc mới 
xuất hiện tại Hawai‘i bao gồm:

•	 1999 Vụ xả súng ở Xerox (bạo lực nơi công sở)
•	 2019 Vụ xả súng xưởng đóng tàu Pearl Harbor (bạo lực nơi công sở, mục tiêu quân sự)
•	 2019 đến hết 2022 Đe dọa bạo lực học đường hàng loạt (mục tiêu yếu thế)
•	 2021 Xả súng/phóng hỏa khu vực miệng núi lửa Diamond Head (bạo lực gia đình và chống chính phủ)
•	 2022 Gia tăng các mối đe dọa đối với thẩm phán Hawai‘i (bạo lực chống chính phủ)

Hawai‘i là “nồi lẩu văn hóa” của Thái Bình Dương. Nơi đây đáng chú ý về nhiều phương diện: 
theo phân chia địa lý và vị trí địa lý ở Thái Bình Dương (ngoài phần còn lại của 48 tiểu bang tiếp 
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giáp); là một chuỗi đảo nơi nhiều cộng đồng khác nhau sinh sống trên những hòn đảo riêng biệt; và là một 
tiểu bang tập trung đa số các nhóm thiểu số được chỉ định. Điều đó mang lại cho Hawai‘i một vị thế đặc biệt 
để giải quyết vấn đề mà tất cả tiểu bang đang nỗ lực hướng đến: phòng chống bạo lực có chủ đích.

Những thách thức mà chúng tôi đang đối mặt cũng đáng chú ý. Vị trí địa lý của chúng tôi cho các thành viên 
cộng đồng thấy sự khác biệt giữa những sự việc xảy ra tại Hoa Kỳ lục địa (CONUS) và những sự việc xảy 
ra (hoặc không xảy ra) trên đảo của chúng tôi. Khoảng cách của chúng tôi đến nhiều sự việc thảm khốc xảy 
ra gần đây ở CONUS, khiến chúng tôi suy nghĩ sai lầm rằng ‘những sự việc xảy ra ở đó có thể không bao 
giờ xảy ra ở đây’. Tuy nhiên, những sự việc đó là một lời cảnh tỉnh cho cộng đồng chúng tôi rằng chúng tôi 
không thể tránh khỏi thảm kịch; những vụ việc thảm khốc có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi.

Hawai‘i nói riêng dễ bị bạo lực có chủ đích tấn công do tiểu bang này có nhiều mục tiêu yếu thế liên quan 
đến ngành du lịch chiếm ưu thế, vị trí chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương và cơ sở hạ tầng phục vụ quân 
sự Hoa Kỳ và thực tế là thủ phạm tìm cách nhằm vào những nạn nhân dựa trên bản sắc và tinh thần nhóm 
có thể tìm thấy hầu hết mọi mục tiêu mà chúng đang tìm kiếm trong cộng đồng dân cư và nền văn hóa đa 
dạng của Hawai‘i.

Kể từ năm 2017, thời điểm mà đội Threat Team Oahu (TTO) được thành lập (và kể từ khi chuyển sang đội 
Threat Team Hawai‘i (TTH) vào năm 2021), Hawai‘i đã và đang nỗ lực hợp tác và xây dựng chiến lược Can 
Thiệp Hành Vi/Kiểm Soát và Đánh Giá Đe Dọa (Behavior Intervention/Threat Assessment and Management, 
BI/TAM) nhằm hỗ trợ những nhóm cư dân đa dạng trên đảo và cộng đồng mà họ phụng sự. Những nỗ lực 
hợp sức này đặt nền tảng cho phương pháp tiếp cận “Toàn Thể Cộng Đồng” của Hawai‘i.

Khi các tổ chức cộng đồng có thể nhìn nhận và phản ứng phù hợp với hành vi lo ngại (có thể bao gồm hành 
vi đe dọa hoặc hành vi dẫn đến bạo lực có chủ đích) thì khả năng đẩy lùi bạo lực có chủ đích tăng lên3. Năng 
lực và nhận thức cộng đồng gia tăng về phương diện xác định, đánh giá, can thiệp và kiểm soát các hành 
vi gây lo ngại đó, là bước cần thiết đầu tiên để đảm bảo sức khỏe và an toàn của cộng đồng chúng tôi và là 
nền tảng của phương pháp tiếp cận “Toàn Thể Cộng Đồng”.
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TẦM NHÌN

Tiểu Bang Hawai‘i nhận thấy việc huy động các nguồn lực tiểu bang bổ sung là nhu cầu cấp thiết 
để giải quyết mối đe dọa dai dẳng của bạo lực có chủ đích, đặc biệt là bạo lực có chủ đích hàng 
loạt, vì sự an toàn của công chúng ở Hawai‘i. Cụ thể, chính quyền tiểu bang nhận thấy cần phải 
có một chiến lược toàn thể cộng đồng, trên toàn tiểu bang nhằm chống lại tất cả hình thức bạo 
lực có chủ đích, trên tất cả lĩnh vực xã hội một cách hiệu quả. Văn Phòng An Ninh Nội Địa Hawai‘i 
đứng đầu trong việc thực hiện nỗ lực phát triển và triển khai Chiến Lược Phòng Chống Bạo Lực 
Có Chủ Đích toàn diện dựa trên cộng đồng, căn cứ vào hệ phương pháp hoạt động hiện đại và 
phương pháp thực hành tốt nhất.

Mục tiêu ban đầu để đạt được tầm nhìn của tiểu bang là xây dựng Chiến Lược TVP toàn diện 
trên toàn tiểu bang (được củng cố bằng Kế Hoạch Triển Khai tiếp theo) (Mục Tiêu 1):

•	 căn cứ vào nhu cầu, rủi ro, thách thức địa phương và bối cảnh văn hóa;
•	 được phát triển dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ các bên liên quan khác nhau;
•	 vận dụng phương pháp tiếp cận nhiều giai đoạn (ban đầu, thứ nhất, thứ hai và thứ ba) để phòng chống 

bạo lực có chủ đích;
•	 phản ánh sự hợp tác giữa các cơ quan và tổ chức liên quan; và
•	 bao gồm các cơ chế học tập, cải tiến liên tục và đánh giá kết quả.

SỨ MỆNH

Tăng cường an toàn công cộng trên toàn lãnh thổ Hawai‘i bằng cách giảm bớt hoặc phòng chống 
tất cả hình thức bạo lực có chủ đích, bao gồm bạo lực có chủ đích hàng loạt, trên tất cả lĩnh vực 
xã hội.
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1

CÁC TRỤ CỘT

Giao Tiếp và Hợp Tác
Giao tiếp và hợp tác tạo ra các cơ hội quan trọng để thu hút sự quan tâm của cộng đồng và cung cấp thông 
tin cho cộng đồng về viễn cảnh xảy ra bạo lực có chủ đích, cách xác định, cách giảm nguy cơ và hướng sự 
chú ý và nguồn lực đến việc phát triển năng lực giải quyết bạo lực có chủ đích trước khi vấn nạn này xảy 
đến. Chiến lược này đã hoàn thành một số mục tiêu bao quát (kèm những mục tiêu ngắn hạn hỗ trợ) trong 
trụ cột này bao gồm:

•	 Giảm nhẹ và giảm bớt các yếu tố nguy hiểm cho cá nhân và cộng đồng (Mục Tiêu 5)
	− Hỗ trợ phát triển/điều chỉnh các nỗ lực dựa trên bằng chứng nhằm giải quyết các yếu tố nguy hiểm ở cấp cộng đồng
	− Hỗ trợ phát triển/điều chỉnh các nỗ lực dựa trên bằng chứng nhằm giải quyết các yếu tố nguy hiểm ở cấp cá nhân 

•	 Giáo dục cộng đồng về định nghĩa của bạo lực có chủ đích và những phương pháp phòng chống bạo lực có chủ đích 
nào là có hiệu quả (Mục Tiêu 6)
	− Giáo dục công chúng về quá trình cực đoan hóa bạo lực, các mối đe dọa bạo lực có chủ đích, những biện pháp can 

thiệp và những chủ đề khác liên quan đến TVP
	− Gia tăng tinh thần tự nguyện của công chúng và kiến thức về phương pháp, để tìm cách trợ giúp cho những cá nhân   

gặp rủi ro 
•	 Đảm bảo các BI/TAT hoạt động hiệu quả trên toàn tiểu bang (Mục Tiêu 7)

	− Đảm bảo công chúng nắm thông tin về BI/TAT và cách chỉ dẫn những cá nhân được cho là gặp rủi ro tìm đến sự trợ 
giúp

•	 Thúc đẩy khả năng khôi phục của cộng đồng sau hậu quả của vụ việc bạo lực có chủ đích và ngăn ngừa bạo lực tái 
diễn (Mục Tiêu 8)
	− Xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng và hiệu quả về phương pháp mà các đối tác triển khai và bên liên quan khác 

nên thực hiện để thúc đẩy khả năng khôi phục của cộng đồng và ngăn ngừa bạo lực tái diễn sau hậu quả của vụ việc 
bạo lực có chủ đích

	− Đảm bảo các dịch vụ nâng cao nhận thức về văn hóa phù hợp với nhu cầu có sẵn cho các cá nhân, gia đình và cộng 
đồng

	− Phổ biến thông tin đến công chúng về khả năng huy động hỗ trợ
•	 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cải tạo những cá nhân từng tham gia bạo lực có chủ đích trước đây và/hoặc những 

người có nguy cơ bị bạo lực có chủ đích khi ở trong các cơ sở cải huấn (Mục Tiêu 9)
	− Ủng hộ các chương trình xóa bỏ bạo lực trong tù
	− Hỗ trợ cung cấp các dịch vụ tái hòa nhập/chăm sóc toàn diện sau tổn thương
	− Hỗ trợ triển khai các chương trình xóa bỏ bạo lực cho những cá nhân từng tham gia vào hành vi bạo lực có chủ đích, 

có hoặc không có sự tham gia gần đây của hệ thống tư pháp
	− Chuẩn bị để cộng đồng sẵn sàng đón nhận những cá nhân từng tham gia bạo lực có chủ đích sau khi họ được thả 

•	 Duy trì môi trường thuận lợi (Mục Tiêu 10)
	− Duy trì hỗ trợ và nâng cao nhận thức công chúng
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2
Đội Ngũ Can Thiệp Hành Vi/Quản Lý Đánh Giá Mối Đe Dọa 
Đội Ngũ Can Thiệp Hành Vi/Quản Lý Đánh Giá Mối Đe Dọa (Behavior Intervention/Threat Assessment 
Management, BI/TAM) (Behavior Intervention/Threat Assessment Management Team, BI/TAT), ở cấp quận 
lẫn cấp cơ sở, là các đội ngũ vận hành có nhiệm vụ triển khai các phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực nhằm 
phòng chống bạo lực có chủ đích và xác định các nhu cầu trong cộng đồng.

Mặc dù có nhiều nỗ lực liên tục quan trọng để thành lập, đào tạo và triển khai các BI/TAT, trong cơ sở giáo 
dục tiểu bang (từ mẫu giáo đến lớp 12 và giáo dục đại học) nói riêng, nhưng việc đưa một hệ thống các đối 
tác triển khai hoạt động hiệu quả, đa lĩnh vực, có điều phối vào cơ sở trên toàn tiểu bang là mục tiêu mà 
chiến lược này hướng đến. (Mục Tiêu 2, 4, 7)
Những mục tiêu ngắn hạn hỗ trợ cho các mục tiêu bao quát bao gồm:

•	 Đảm bảo các BI/TAT hoạt động hiệu quả trên toàn tiểu bang
	− Thành lập hệ thống quản lý hồ sơ toàn diện, thân thiện với người dùng, an toàn và có thể tiến hành báo cáo ẩn danh 
để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các BI/TAT

	− Thành lập hệ thống giới thiệu bảo mật, hiệu quả và đa dạng
•	 Đảm bảo các cơ quan chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang và tổ chức phi chính phủ then chốt tham gia với 

vai trò là đối tác triển khai chiến lược
•	 Vạch rõ các lĩnh vực trách nhiệm cho từng đối tác triển khai trong hệ thống
•	 Đảm bảo các chiến lược giao tiếp và hợp tác trong hệ thống vững mạnh
•	 Cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết cho các quận, trường học, doanh nghiệp và tất cả tổ chức quan tâm khác để 

thành lập và vận hành các BI/TAT
•	 Đảm bảo rằng mỗi quận trong tiểu bang đều có BI/TAT phụ trách
•	 Đảm bảo có đủ các dịch vụ chăm sóc sau tổn thương bắt nguồn từ địa phương và được trang bị nguồn lực đầy đủ để 

hỗ trợ các BI/TAT
•	 Các BI/TAT được trang bị đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ của mình và có thể hợp tác hiệu quả
•	 BI/TAT được giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc
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3
Cung Cấp Nguồn Lực và Quản Trị 
Chương Trình TVP của Hawai‘i được điều hành bởi Văn Phòng An Ninh Nội Địa Hawai‘i (Office of Homeland 
Security, OHS). Thông qua cơ chế hỗ trợ và mạng lưới chia sẻ thông tin được thiết lập từ trước, OHS cung 
cấp cơ cấu quản lý để hỗ trợ quản lý Chương Trình TVP của Hawai‘i và đảm bảo các đối tác triển khai có 
thông tin, nguồn lực và hướng dẫn cần thiết để thực hiện công tác phòng chống. OHS tạo điều kiện thuận 
lợi cho Đội Ngũ Tiểu Bang Đặc Trách Chương Trình TVP của Hawai‘i, đây là một đội ngũ quản trị đa lĩnh 
vực chuyên xác định các phương pháp tiếp cận độc đáo và biện pháp thực hành tiềm năng để phòng chống 
bạo lực có chủ đích và triển khai các phương pháp cũng như biện pháp đó trên toàn tiểu bang. Đội Ngũ Tiểu 
Bang Đặc Trách Chương Trình TVP của Hawai‘i là cầu nối giữa các ngành và cung cấp các sự kiện và hoạt 
động đào tạo chuẩn hóa để kết nối và hướng dẫn các đối tác phòng chống và thành viên cộng đồng.

Chương Trình TVP của Hawai‘i cung cấp nhiều nguồn lực khác nhau, bao gồm:

•	 hoạt động đào tạo và sự kiện
•	 triển khai chương trình và hỗ trợ đánh giá
•	 các mẫu và biểu mẫu chuẩn hóa
•	 trung tâm giới thiệu và truyền thông cho hệ thống chuyên viên phòng chống bạo lực
•	 hỗ trợ phân tích và
•	 tư vấn và hỗ trợ cho các vụ việc phức tạp.

Các đối tác triển khai và bên liên quan được hoạch định cho Chiến Lược TVP này gồm có:

•	 An Toàn Công Cộng
	− Sở Thực Thi Pháp Luật

	› Văn Phòng An Ninh Nội Địa
	» Trung Tâm Hợp Nhất Tiểu Bang Hawai‘i

	− Sở Tư Pháp
	− Sở Cải Huấn và Tái Hòa Nhập Cộng Đồng
	− Sở Tư Pháp Tiểu Bang Hawai‘i
	− Sở Cảnh Sát Quận

•	 Dịch Vụ Sức Khỏe và Nhân Sinh
	− Sở Y Tế
	− Sở Dịch Vụ Nhân Sinh
	− Văn Phòng Dịch Vụ Cựu Chiến Binh
	− Ủy Ban Nhân Quyền Hawai‘i
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•	 Giáo Dục
	− Sở Giáo Dục
	− Ủy Ban Trường Bán Công Tiểu Bang Hawai‘i
	− Hệ thống trường đại học ở Hawai‘i

•	 Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp
	− Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Hawai‘i
	− Phòng Thủ Dân Sự/Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Quận

•	 Phi Chính Phủ
	− Cơ sở giáo dục tư nhân từ mẫu giáo đến lớp 12 và sau trung học
	− Phòng khám chăm sóc sức khỏe và bệnh viện tư
	− Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần
	− Nhà cung cấp dịch vụ xã hội trực tiếp (ví dụ: nhà ở, đảm bảo nguồn cung lương thực, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ 

người tị nạn và người nhập cư, chương trình cai nghiện, phòng chống tự tử và các dịch vụ can thiệp khủng hoảng khác)
	− Tổ chức tiếp cận và bênh vực (ví dụ: dịch vụ pháp lý, dịch vụ phục hồi chức năng nghề nghiệp và tình trạng khuyết tật, 

tiếp cận ngôn ngữ)
	− Nhóm cộng đồng (ví dụ: nhóm láng giềng, cộng đồng tín ngưỡng, nhóm thanh thiếu niên, các tổ chức và câu lạc bộ  

khác)

Mặc dù nỗ lực đánh giá mối đe dọa của tiểu bang và HSFC thông qua Threat Team Hawai‘i đã tiếp diễn trong 
vài năm nhưng việc thành lập Chiến Lược TVP này bổ sung thêm trọng tâm và cơ cấu cung cấp nguồn lực 
và quản trị đáng kể vào những nỗ lực đó vì chúng có liên quan đến TVP. Cung cấp nguồn lực và quản trị là 
chìa khóa dẫn đến thành công của chiến lược này, cung cấp các yếu tố cấu trúc khó nhìn thấy hơn để làm 
cơ sở cho hai trụ cột khác của chiến lược. Các mục tiêu bao quát liên ngành và các mục tiêu ngắn hạn bao 
gồm (Mục Tiêu 4, 7, 10):

•	 Phát triển năng lực giữa các bên liên quan và cơ quan then chốt 
	− Đảm bảo kinh phí để cung cấp hỗ trợ đánh giá và triển khai chương trình TVP
	− Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nỗ lực đánh giá và triển khai chương trình TVP

•	 Thành lập các hệ thống thống nhất và cung cấp công nghệ để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát và đánh giá
•	 Đảm bảo các BI/TAT hoạt động hiệu quả trên toàn tiểu bang 

	− BI/TAT được giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện công việc 
•	 Duy trì môi trường thuận lợi

	− Duy trì kinh phí

Chia Sẻ Thông Tin Toàn Tiểu Bang 
Trung Tâm Hợp Nhất Tiểu Bang Hawai‘i (Hawai‘i State Fusion Center, HSFC) là trung tâm của Hawai‘i 
chuyên chia sẻ thông tin và tin tức tình báo trên toàn tiểu bang, cũng như phân tích dữ liệu. Vì các thông tin 
này áp dụng vào công tác phòng chống bạo lực có chủ đích nên những nỗ lực của HSFC sẽ ủng hộ việc sử 
dụng các phương pháp có bằng chứng xác thực để đạt được các mục tiêu bao quát và mục tiêu ngắn hạn 
đề ra trong chiến lược này.
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Việc này bao gồm các biện pháp thực hành tốt nhất sau để thu thập và phân tích dữ liệu:

•	 Sử dụng nhiều nguồn dữ liệu định tính và định lượng, bao gồm
	− Dữ liệu thực thi pháp lực để tìm hiểu NƠI xảy ra bạo lực, NGƯỜI có liên quan đến bạo lực, LOẠI bạo lực nào đang 

xảy ra và THỜI ĐIỂM thường xảy ra bạo lực nhất.
	− Dữ liệu sức khỏe công cộng để tìm hiểu NGƯỜI là nạn nhân, THỜI ĐIỂM trở thành nạn nhân và LOẠI nạn nhân 

nào thường xảy ra nhất.
	− Dữ liệu tổ chức cộng đồng để tìm hiểu NGƯỜI sẽ nhận dịch vụ do có liên quan đến bạo lực, NƠI cư dân cộng 
đồng cảm thấy không an toàn, LÝ DO bạo lực đang xảy ra ở một số nơi, TÀI SẢN VÀ NHU CẦU của cộng đồng là gì, 
NGƯỜI là lãnh đạo đáng tin cậy trong cộng đồng và NGUYÊN NHÂN SÂU XA gây ra vấn đề bạo lực.

	− Phân tích bối cảnh để tìm hiểu về chính sách, chiến lược và hệ thống trong quá khứ, hiện tại và được đề xuất có tác 
động đến cộng đồng và bạo lực trong cộng đồng.

•	 Tận dụng khả năng phân tích của HSFC để cung cấp thông tin cho nỗ lực đào tạo và phân bổ nguồn lực.
•	 Kiểm tra sai lệch trong các nguồn dữ liệu để giảm bớt sức ảnh hưởng của các sai lệch đó; hội ý với các đối tác hỗ trợ 

kỹ thuật hoặc nghiên cứu nếu cần.
•	 Xác định các chính sách cộng đồng, kế hoạch toàn diện của cộng đồng và tài sản địa phương, cũng như ghi nhận những 

thế mạnh hiện có có thể phát huy cho các nỗ lực TVP, bên cạnh việc xác định bất kỳ nhu cầu/chênh lệch nào.
•	 Kiểm tra năng lực địa phương để lãnh đạo dựa trên cộng đồng và lãnh đạo dựa trên tình trạng hệ thống trong TVP..

Giáo Dục, Đào Tạo và Tham Khảo Chuyên Môn
Hỗ trợ giáo dục, đào tạo và tham khảo chuyên môn phải mang tính chiến lược và có ý nghĩa để đảm bảo 
tính ổn định và khả năng thành công của chương trình. Điều này thường yêu cầu cả hỗ trợ tài chính và hỗ 
trợ kỹ thuật để nhắm mục tiêu phát triển các năng lực cụ thể cần thiết để triển khai chiến lược TVP này. Cho 
dù thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi hay cung cấp thực tế, tính sẵn có của các hoạt động hỗ trợ liên 
tục này có thể thúc đẩy xây dựng Chương Trình TVP hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho hỗ trợ này còn 
có nghĩa là hướng các yếu tố của Chương Trình TVP này đến các chương trình Liên Bang như Trung Tâm 
Chương Trình Phòng Chống và Hợp Tác (Center for Prevention Programs and Partnerships, CP3) của Sở 
An Ninh Nội Địa, chương trình tài trợ Phòng Chống Khủng Bố và Bạo Lực Có Chủ Đích có thể cung cấp các 
biện pháp thực hành tiềm năng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật.

Mục tiêu bao quát và các mục tiêu ngắn hạn hỗ trợ bao gồm:

•	 Phát triển năng lực giữa các bên liên quan và cơ quan then chốt (Mục Tiêu 4)
	− Trang bị cho đối tác triển khai những kiến thức liên quan đến bạo lực có chủ đích và biện pháp thực hành tốt nhất trong 

phòng chống và can thiệp đối với các lĩnh vực cung cấp dịch vụ khác nhau
•	 Hỗ trợ phát triển, học tập và nâng cao chuyên môn (Mục Tiêu 11)

	− Cung cấp cho đối tác triển khai bằng chứng nghiên cứu mới nhất hiện có và biện pháp thực hành tốt nhất để thực 
hiện nỗ lực TVP hiệu quả

	− Hỗ trợ phát triển chuyên môn của các đối tác triển khai và các bên liên quan
	− Giám sát quá trình triển khai chiến lược
	− Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động học tập và trau dồi liên tục
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3.2

3.3

Quyền Riêng Tư, Dân Quyền và Tự Do Dân Sự 
HSFC là cơ chế hiệu quả và hiệu suất để trao đổi thông tin và tin tình báo, tối đa hóa nguồn lực, hợp lý hóa 
các hoạt động và cải thiện khả năng phòng chống bạo lực có chủ đích bằng cách phân tích dữ liệu từ nhiều 
nguồn khác nhau. Nhu cầu bảo mật gia tăng hiện nay không chỉ đòi hỏi chia sẻ thông tin nâng cao mà còn 
nhấn mạnh nhu cầu cân bằng việc chia sẻ thông tin với quyền của các cá nhân tại Hoa Kỳ. Các nghĩa vụ 
đạo đức và pháp lý bắt buộc nhân viên, người dùng được cấp phép và tổ chức tham gia phải bảo vệ các 
quyền hiến định, bao gồm quyền riêng tư và các tự do dân sự khác và dân quyền trong suốt quá trình chia 
sẻ thông tin. Để làm được điều đó, các chính sách bảo vệ quyền riêng tư, dân quyền và tự do dân sự phù 
hợp phải được áp dụng.

Chính sách về quyền riêng tư, dân quyền và tự do dân sự (privacy, civil rights, and civil liberties, P/CRCL) 
là một tuyên bố được công bố bằng văn bản trong đó chỉ rõ vị thế của HSFC về cách xử lý thông tin nhận 
dạng cá nhân (personally identifiable information, PII) và thông tin cá nhân, nhạy cảm khác mà tổ chức này 
tìm kiếm, nhận hoặc sử dụng trong quá trình kinh doanh thông thường. Các biện pháp bảo vệ dân quyền và 
tự do dân sự được trình bày rõ trong chính sách P/CRCL của HSFC. Mục đích của chính sách P/CRCL là 
để truyền đạt bên trong HSFC, đến các cơ quan bên ngoài truy cập và chia sẻ thông tin với trung tâm, đến 
các tổ chức khác, đồng thời truyền đạt một cách công khai rằng trung tâm này sẽ tuân thủ các quy định và 
chính sách pháp lý cũng như các quy định thủ tục cho phép thu thập và chia sẻ thông tin trong khuôn khổ 
bảo vệ các quyền hiến định, bao gồm quyền riêng tư cá nhân cũng như các tự do dân sự khác và dân quyền.

Ngoài ra, chương trình TVP sẽ bảo vệ P/CRCL bằng cách đào tạo các bên liên quan theo luật hiện hành và 
ủng hộ phát triển chương trình phản ánh các giá trị quy định trong luật.

Khuôn Khổ Lập Pháp
Là văn phòng được chỉ định theo luật định, các trách nhiệm của Văn Phòng An Ninh Nội Địa (OHS) được 
quy định trong Quy Chế Sửa Đổi Hawai‘i (Hawai‘i Revised Statutes, HRS). OHS đã được xác lập theo Đạo 
Luật 175, được Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang thông qua năm 2013, được lập điều lệ theo HRS § 128A4 
và được bổ sung theo HRS § 128B5 năm 2015. Các bản cập nhật cho HRS § 128B – điều chỉnh ngôn ngữ 
hiện tại truyền đạt một vị thế đơn nhất thành ngôn ngữ mô tả một chương trình toàn tiểu bang - đã được giới 
thiệu trong Phiên Lập Pháp (Legislative Session) 2022 và mục đích của các bản cập nhật đó được trình bày 
tổng quát bên dưới.
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HRS § 128A xác lập OHS và các trách nhiệm của văn phòng này trong khi HRS § 128B xác lập quyền hạn 
và nghĩa vụ bổ sung liên quan đến an ninh mạng.

Mục đích của HRS § 128A là “quy định tất cả chức năng an ninh nội địa của Tiểu Bang này và các quận 
trong Tiểu Bang này” thông qua các hoạt động sau:

•	 Quy định an ninh nội địa của Tiểu Bang và ủy quyền thành lập tổ chức vì an ninh nội địa trong các quận của Tiểu Bang; 
và

•	 Phối hợp với các cơ quan quận, cơ quan liên bang và tiểu bang khác và khu vực công, cung cấp chương trình để giáo 
dục và đào tạo người lao động làm việc trong khu vực công và tư nhân và công chúng nhằm chuẩn bị tâm thế ứng phó 
với các cuộc tấn công tiềm ẩn.

HRS § 128A quy định ban lãnh đạo Văn Phòng An Ninh Nội Địa có quyền quyết định trong việc:
•	 Chuẩn bị các kế hoạch và chương trình toàn diện vì an ninh nội địa và phòng thủ nội địa; miễn là các kế hoạch và 

chương trình này được hợp nhất và phối hợp với các kế hoạch của quận và chính quyền liên bang ở mức cao nhất có 
thể;

•	 Tiến hành nghiên cứu và khảo sát tình trạng dễ bị tấn công của các nguồn lực thiết yếu và cơ sở hạ tầng then chốt trong 
Tiểu Bang này nếu cần và tham gia lập kế hoạch để bảo vệ các nguồn lực và cơ sở hạ tầng đó;

•	 Phát triển và duy trì danh sách cơ sở hạ tầng then chốt, điều phối danh sách với các quận trong Tiểu Bang, cơ quan 
tiểu bang khác, cơ quan liên bang (bao gồm Sở Quốc Phòng và An Ninh Nội Địa), khu vực tư nhân, các cơ quan và tổ 
chức khác khi cần;

•	 Phát triển và duy trì năng lực xử lý đơn xin miễn trừ an ninh cho người dân lao động của tiểu bang và chính quyền quận;

•	 Thúc đẩy hợp tác về các vấn đề an ninh với tất cả quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương theo quy định của luật liên 
bang, bao gồm nhưng không giới hạn ở, phối hợp thực hiện nỗ lực lập kế hoạch, nếu thích hợp; tài trợ cho các buổi 
thảo luận và hội thảo; và tổ chức các cuộc hội nghị quốc tế định kỳ; và

•	 Kêu gọi và quản lý nguồn tài trợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản tài trợ từ chính quyền liên bang, quỹ từ các 
bộ phận khác trong sở quốc phòng và cơ quan tiểu bang khác và quỹ để hỗ trợ nhân sự cho Văn Phòng An Ninh Nội Địa. 

HRS § 128B đã bổ sung các thẩm quyền của Văn Phòng An Ninh Nội Địa, quy định hợp tác với các tổ chức 
cụ thể và phát triển các quy định về những thành phần của chương trình an ninh mạng, chẳng hạn như ‘cải 
tiến khả năng phục hồi sau sự cố an ninh mạng trong Tiểu Bang và mạng lưới cơ sở hạ tầng then chốt của 
Tiểu Bang bằng các nguồn lực sẵn có trong Tiểu Bang.’

Việc căn cứ vào nền tảng lập pháp như trên đóng vai trò rất quan trọng trong việc thành lập Chương Trình 
TVP của Hawai‘i được hoạch định theo Chiến Lược này. Đây cũng là một quy trình, mà theo đó chiến lược 
này dự định đạt được hai mục tiêu đồng thời, trước là đảm bảo một môi trường thuận lợi để triển khai chiến 
lược, sau là duy trì môi trường đó. (Mục Tiêu 3, 10) Các mục tiêu ngắn hạn củng cố các mục tiêu bao quát 
này là trước tiên đảm bảo sự ủng hộ của cộng đồng và nguyện vọng chính trị và sau đó là duy trì cả hai.

Vào thời điểm phát triển Chiến Lược TVP này, hai đề xuất lập pháp quan trọng đang trong quá trình phát 
triển cho phiên lập pháp trong tương lai. Một đề xuất bao gồm chính thức thành lập HSFC. Đề xuất thứ hai 
phản ánh tầm nhìn và phạm vi của chiến lược này. Những mô tả sau phản ánh tình trạng hiện tại của ngôn 
ngữ mang tính khái niệm của các đề xuất đó, nội dung cụ thể của luật pháp có thể thay đổi trong suốt quá 
trình lập pháp.
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Trung Tâm Hợp Nhất Tiểu Bang Hawai‘i: 
Đề xuất này hiện đang được định hình thông qua việc phát triển Chiến Lược TVP này và theo luật định sẽ 
thành lập HSFC dưới sự điều hành của Văn Phòng An Ninh Nội Địa theo quy định trong HRS § 128A. Đề 
xuất lập pháp cơ bản sẽ được cân nhắc tái đề xuất để bao gồm các yêu cầu để HSFC:

•	 Được liên tục bổ sung nhân sự để giám sát tất cả tội phạm và mối nguy hại, đồng thời trở thành trung tâm chia sẻ thông 
tin và bối cảnh địa phương, quốc gia và quốc tế với cộng đồng tình báo cấp quốc gia;

•	 Hợp tác giữa tất cả cấp chính quyền để nhận, phân tích và phổ biến thông tin liên quan đến mối đe dọa phối hợp với 
các đối tác đa lĩnh vực; và

•	 Thành lập trung tâm hội nhập chung để: 
	− Tích hợp công nghệ thông tin, an ninh mạng và phòng chống tội phạm cũng như các năng lực phân tích và không gian 

mạng, đồng thời nâng cao nhận thức tình hình liên quan đến các đường dây bảo vệ cơ sở hạ tầng then chốt hoặc 
nguồn lực quan trọng;

	− Phối hợp với các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang trong các hoạt động ứng phó bảo vệ tài sản bao gồm: 
	› Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức bị ảnh hưởng để bảo vệ tài sản của họ, giảm thiểu lỗ hổng và giảm tác 
động của các sự cố không gian mạng;

	› Xác định các tổ chức khác có thể đang gặp rủi ro, đồng thời đánh giá rủi ro theo mức độ dễ bị tấn công giống hoặc 
tương tự;

	› Đánh giá rủi ro tiềm ẩn cho Tiểu Bang hoặc khu vực, bao gồm các tác động phân tầng tiềm ẩn và triển khai các 
phương án hành động để giảm bớt các rủi ro đó;

	› Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động để phản hồi các mối đe dọa; và
	› Cung cấp hướng dẫn về cách tốt nhất để tận dụng nguồn lực và năng lực liên bang một cách kịp thời và hiệu quả 
để tăng tốc độ phục hồi; và 

•	 Cung cấp hỗ trợ tình báo và các hoạt động liên quan, tạo điều kiện nâng cao nhận thức về tình hình đe dọa và chia sẻ 
thông tin tình báo liên quan, bao gồm phân tích tổng hợp về sự việc và xu hướng đe dọa, xác định các lỗ hổng kiến thức 
và khả năng làm suy yếu hoặc giảm bớt năng lực đe dọa của kẻ thù. 

Phòng Chống Bạo Lực Có Chủ Đích:
Đề xuất hiện đang được phác thảo cũng đã được phát triển toàn diện thông qua quá trình phát triển Chiến 
Lược TVP này và sẽ được cân nhắc để đưa ra đề xuất trong các phiên lập pháp trong tương lai, tập trung 
vào:

•	 chính thức thành lập chương trình phòng chống bạo lực có chủ đích trong văn phòng an ninh nội địa của tiểu bang;
•	 yêu cầu thành lập đội ngũ quản lý đánh giá mối đe dọa/can thiệp hành vi trong các cơ sở giáo dục công và tư từ mẫu 

giáo đến lớp 12 và đại học
•	 chỉ thị các cơ chế báo cáo, giới thiệu và hợp tác; và
•	 cho phép cung cấp nguồn lực và quản trị chương trình.
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Phụ Lục B – Định Nghĩa
Tấn công có nghĩa là bất kỳ cuộc tấn công hoặc hàng loạt cuộc tấn công do bất kỳ người nào gây ra hoặc 
có thể gây ra tổn hại hoặc thương tích cho người hoặc tài sản trong Tiểu Bang theo bất kỳ cách nào bằng 
cách sử dụng hóa chất, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, chất nổ, súng, không gian mạng hoặc bất kỳ vũ khí 
hoặc quy trình khác; và bất kỳ hình thức hành động thù địch nào6. 

Chấn thương cơ thể7 có nghĩa là cơn đau thể xác, bệnh tật hoặc bất kỳ suy giảm thể trạng nào.

Gián đoạn hoạt động của cơ quan bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cản trở hoạt động của chính 
quyền theo định nghĩa trong HRS § 710-1010 hoặc sự bất tiện về thể chất, sự báo động của những cá nhân 
hiện diện tại văn phòng cơ quan và/hoặc những cá nhân được cơ quan tuyển dụng, điều kiện nguy hiểm 
hoặc gây khó chịu về mặt thể chất hoặc gây trở ngại hay cản trở hoạt động tại văn phòng cơ quan ngoại trừ 
trường hợp có liên quan đến tranh chấp lao động8. 

Khủng Bố Nội Địa có nghĩa là những hoạt động bao gồm các hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng con 
người, vi phạm luật hình sự của Hoa Kỳ hay của Tiểu Bang bất kỳ; Dường như có ý định: 

1.	 đe dọa hoặc ép buộc nhân dân;
2.	 tác động đến chính sách của chính quyền thông qua đe dọa hoặc ép buộc; hoặc
3.	 ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền bằng cách hủy diệt hàng loạt, ám sát hoặc bắt cóc và xảy ra chủ yếu trong 

thẩm quyền tài phán lãnh thổ Hoa Kỳ9. 

An ninh nội địa có nghĩa là nỗ lực phối hợp để:

•	 Phòng chống tấn công khủng bố trong lãnh thổ Hoa Kỳ;
•	 Giảm nguy cơ dễ bị tấn công của Tiểu Bang trước các cuộc tấn công và hoạt động khủng bố; và
•	 Giảm thiểu tổn hại và phục hồi sau khi bị tấn công10. 

Thương tích cơ thể nghiêm trọng11 có nghĩa là thương tích cơ thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao hoặc gây 
ra biến dạng cơ thể nghiêm trọng, vĩnh viễn hoặc mất hoặc suy giảm chức năng của bộ phận hoặc cơ quan 
trong cơ thể kéo dài.

Thương tích cơ thể đáng kể11 có nghĩa là thương tích cơ thể dẫn đến:

1.	 Một vết thương hở, vết rách lớn hoặc thủng da;
2.	 Vết bỏng với mức độ nghiêm trọng ít nhất là cấp độ hai;
3.	 Gãy xương;
4.	 Cơn chấn động nghiêm trọng; hoặc
5.	 Một vết rách, vỡ, hoặc tổn thương ăn mòn của thực quản, phủ tạng, hoặc các cơ quan nội tạng khác.

Bạo lực có chủ đích13 có nghĩa là các hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng con người vi phạm luật hình 
sự của Hoa Kỳ hay của bất kỳ Tiểu Bang nào và: a) có kế hoạch ở mức độ nào đó và b) có mục tiêu được 
xác định từ trước bao gồm: i) (những) cá nhân dựa trên đặc điểm nhận dạng hoặc mối liên kết nhóm trên 
thực tế hoặc trong nhận thức hoặc ii) tài sản dựa trên đặc điểm nhận dạng hoặc mối liên kết nhóm trên thực 
tế hoặc trong nhận thức; và 2. dường như nhằm mục đích: a) đe dọa, ép buộc hoặc ảnh hưởng đến nhóm 
dân cư lớn hơn ngoài (những) mục tiêu của hành vi trước mắt; (b) hoặc gây chú ý cho công chúng về thủ 
phạm hoặc mối bất bình của thủ phạm; và 3. xảy ra trong thẩm quyền tài phán lãnh thổ Hoa Kỳ; và 4. ngoại
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trừ hành vi bạo lực giữa các cá nhân, tội phạm đường phố hoặc liên quan đến băng đảng hay tội phạm vì 
động cơ tài chính.

Khủng bố có nghĩa là hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng con người hoặc có khả năng hủy hoại cơ sở hạ 
tầng then chốt; và là hành vi vi phạm luật hình sự của Hoa Kỳ hay bất kỳ tiểu bang hoặc phân khu nào khác 
của Hoa Kỳ; VÀ dường như nhằm mục đích đe dọa hoặc ép buộc nhân dân, tác động đến chính sách của 
chính quyền thông qua đe dọa hoặc ép buộc; hoặc ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền bằng cách 
hủy diệt hàng loạt, ám sát hoặc bắt cóc13. 

Đánh giá mối đe dọa14 có nghĩa là một sản phẩm hoặc quy trình đánh giá thông tin dựa trên một bộ tiêu chí 
về tổ chức, hành động hoặc sự kiện, dù là tự nhiên hay nhân tạo, có hoặc cho thấy khả năng gây nguy hại 
đến tính mạng, thông tin, hoạt động và/hoặc tài sản15.
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